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TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Tên HS: .............................................. 

 Tổ Lịch sử - Địa lí Lớp: 7A....... 
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 
 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước là gì? 

A. Đại Cồ Việt. B. Đại Việt. C. Đại Ngu. D. Đại Nam. 

Câu 2: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời nhà Ngô? 

A. Thể hiện ý chí độc lập tự chủ của người Việt. 

B. Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai. 

C. Đặt cơ sở cho sự phát triển của tổ chức bộ máy nhà nước ở giai đoạn sau. 

D. Tổ chức bộ máy nhà nước cơ bản được tổ chức chặt chẽ, hoàn thiện. 

Câu 3: Đầu năm 981, quân Tống do ai chỉ huy tiến đánh Đại Cồ Việt? 

A. Ô Mã Nhi. B. Triệu Tiết. C. Hoằng Tháo. D. Hầu Nhân Bảo.  

Câu 4: Trong lịch sử Việt Nam, triều đại quân chủ kế tiếp nhà Ngô là triều đại nào? 

A. Nhà Lê. B. Nhà Lý. C. Nhà Đinh. D. Nhà Trần. 

Câu 5: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng công lao của Đinh Bộ Lĩnh? 

A. Đánh tan quân xâm lược Nam Hán, thành lập nhà Đinh. 

B. Chấm dứt “cục diện 12 sứ quân”, thống nhất đất nước. 

C. Lật đổ Dương Tam Kha, củng cố chính quyền họ Ngô. 

D. Lật đổ nhà Ngô, thành lập vương triều mới.  

Câu 6: Vua Trần Nhân Tông đã sáng lập ra dòng Phật giáo chính thống nào ở Việt Nam?  

A. Thiên Môn Đạo. 

B. Sơn Đông Không Động. 

C.Thăng Long Võ Đạo. 

D. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. 

Câu 7: Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách nào sau đây?  

A. Ngụ binh ư nông. 

B. Điền trang. 

C. Quân điền. 

D. Nghĩa vụ quân sự.  

Câu 8: Các chức quan nào trông coi về nông nghiệp thời Trần? 

A. Thái y viện, Quốc sử viện. 

B. Hà đê sứ, Thái y viện, Tôn nhân phủ. 

C. Đồn điền sứ, Khuyến nông sứ, Hà đê sứ. 

D. Khuyến nông sứ, Tôn nhân phủ. 

Câu 9: “Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng” là câu nói của ai trong cuộc kháng chiến chống 

quân Nguyên năm 1285 của nhà Trần?  

A. Trần Bình Trọng. 

B. Trần Quốc Tuấn. 

C. Trần Thủ Độ. 

D. Trần Khánh Dư. 

Câu 10: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tác động tích cực của những cải cách của Hồ 

Quý Ly? 

A. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. 

B. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước. 

C. Góp phần phát triển văn hoá dân tộc. 

D. Nhiều chính sách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế. 
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Câu 11: Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào sau đây? 

A. Nhà Trần suy yếu, không đủ sức cai trị đất nước như  trước. 

B. Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Trần thất bại. 

C. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của nhà Trần thắng lợi. 

D. Nhà Minh đã hoàn thành xong cuộc xâm lược Đại Việt. 

Câu 12: Nội dung nào sau đây là biện pháp nhà Hồ thực hiện để phát triển giáo dục? 

A. Thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô. 

B. Cải cách chế độ học tập, thi cử để chọn người tài. 

C. Lập lại kỉ cương, cải tổ quy chế quan lại. 

D. Khuyến khích sử dụng chữ Nôm để dịch sách chữ Hán. 

Câu 13: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) đặt dưới sự lãnh đạo của ai? 

A. Lý Thường Kiệt. 

B. Trần Quốc Tuấn. 

C. Lê Lợi. 

D. Lê Hoàn. 

Câu 14: Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa đã tổ chức hội thề ở 

Lũng Nhai (Thanh Hoá)? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 15: Sau khi quân Minh rút về nước Lê Lợi đã giao cho Nguyễn Trãi viết tác phẩm “Bình Ngô 

Đại Cáo”? 

A. Sai. B. Đúng. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Em hãy cho biết nhà Lý được thành lập như thế nào? 

- Năm 1009, vua Lê Long Đĩnh mất, các nhà sư và đại thần trong triều đã suy tôn Lý Công Uẩn lên 

ngôi vua → nhà Lý được thành lập. 

- Năm 1010, Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên là Thăng Long (Hà 

Nội ngày nay). 

Câu 2: Em hãy cho biết nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân xâm 

lược Mông – Nguyên? 

- Nguyên nhân thắng lợi: 

  + Kết quả của lòng yêu nước, sự đoàn kết toàn dân cùng tham gia đánh giặc. 

  + Nhà Trần đề ra kế hoạch đúng đắn sáng tạo. 

  + Tài năng thao lược của các vua Trần cùng các danh tướng như Trần Quang Khải, Trần Khánh 

Dư, đặt biệt là Trần Quốc Tuấn. 

- Ý nghĩa lịch sử: 

  + Đập tan tham vọng, ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên. 

  + Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, mở ra nền thái bình hơn một thế kỉ cho Đại Việt. 

  + Góp phần quyết định chặn đứng làn sóng xâm lược của quân Mông – Nguyên đối với Nhật Bản 

và các nước Đông Nam Á.  

Câu 3: Em hãy cho biết Lê Lợi chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào? Em có nhận xét gì 

về việc làm đó? 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
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 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Châu Mĩ có diện tích tự nhiên xếp thứ mấy so với các châu lục khác trên thế giới? 

A. Thứ nhất.  B. Thứ hai.  C. Thứ ba. D. Thứ tư. 

Câu 2: Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào? 

A. Nửa cầu Bắc. B. Nửa cầu Nam. C. Nửa cầu Đông. D. Nửa cầu Tây. 

Câu 3: Châu Mĩ được chia thành ba khu vực nào sau đây? 

A. Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Mỹ Latinh. 

B. Nam Mĩ, Trung Mĩ, Ca-ri-bê. 

C. Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ. 

D. Mĩ Latinh, Trung Mĩ và Ca-ri-bê, Bắc Mĩ. 

Câu 4: Châu Mĩ tiếp giáp với ba đại dương nào? 

A. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.   

B. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.  

C. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương.  

D. Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương. 

Câu 5: Lục địa Ô-xtrây-li-a trải dài từ khoảng vĩ tuyến nào? 

A. 100N đến 390N. B. 100B đến 390N. C. 100N đến 390B. D. 100B đến 390B. 

Câu 6: Quá trình đô thị hóa ở Ô-xtrây-li-a mang tính chất tự phát?  

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 7: Ô-xtrây-li-a là quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác các loại khoáng sản nào?  

A. Sắt, man-gan, vàng, than, dầu mỏ. 

B. Than đá, uranium, niken, chì. 

C. Sắt, thiếc, vàng, than, dầu mỏ. 

D. Sắt, kim cương, vàng, than, dầu mỏ. 

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây thể hiện vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Châu Nam Cực?  

A. Kéo dài từ vĩ độ 500N trở về cực Nam. 

B. Kéo dài từ vĩ độ 700N trở về cực Nam. 

C. Kéo dài từ vĩ độ 600N trở về cực Nam. 

D. Nằm gần như trọn vẹn trong Vòng cực Nam. 

Câu 9: Châu Nam Cực có diện tích là bao nhiêu?  

A. 8,5 triệu km2. 

B. 10,5 triệu km2. 

C. 14,1 triệu km2. 

D. 30 triệu km2. 

Câu 10: Châu Nam Cực được bao bọc xung quanh là gì?  

A. Các lục địa. 

B. Các dãy núi. 

C. Các sơn nguyên băng. 

D. Các biển và đại dương. 

Câu 11: Hiệp ước Nam Cực được kí kết vào năm nào? 

A. 1959. B. 1961. C. 1990. D. 2011. 

Câu 12: Dân cư Trung và Nam Mĩ bao gồm những thành phần nào? 

A. Người bản địa và người nhập cư. 

B. Người nhập cư và người lai. 

C. Người bản địa và người lai. 

D. Người bản địa, người nhập cư và người lai. 
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Câu 13: Ngôn ngữ chính của người dân Trung và Nam Mĩ là gì? 

A. Tiếng Tây Ban Nha. 

B. Tiếng Bồ Đào Nha. 

C. Ngôn ngữ hệ Latinh. 

D. Tiếng Anh. 

Câu 14: Giải thích thích nguyên nhân vì sao người lai lại chiếm tỉ lệ lớn trong thành phần dân cư 

ở Trung và Nam Mĩ? 

A. Do di cư, chuyển cư từ các vùng khác tới. 

B. Sự di cư và chính sách thu hút người lai. 

C. Sự kết hợp huyết thống giữa các tộc người. 

D. Người lai là người bản địa lâu đời. 

Câu 15: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Trung và Nam Mĩ có xu hướng giảm? 

A. Đúng. B. Sai. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Em hãy cho biết đặc điểm nổi bật của khí hậu Ô-xtrây-li-a là gì? 

- Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn. 

- Khí hậu có sự phân hóa theo chiều Bắc-Nam và Đông-Tây. 

  + Theo chiều Bắc-Nam: có các đới khí hậu là nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới. 

  + Theo chiều Đông-Tây: có các kiểu khí hậu là nhiệt đới khô, cận nhiệt lục địa, ôn đới hải dương, 

núi cao. 

Câu 2: Em hãy chứng minh rằng Bắc Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng? 

- Dân cư Bắc Mĩ có cả người Môn-gô-lô-it từ Châu Á, người Ơ-rô-pê-ô-it từ Châu Âu, người Nê-

grô-ít từ Châu Phi. 

- Trong quá trình chung sống, các nhóm người này hòa huyết, hình thành nên nhiều nhóm người 

lai. 

Câu 3: Dựa vào nội dung trong đoạn thông tin dưới đây, em hãy cho biết: Đoạn thông tin đề cập 

tới khu vực nào của Trung và Nam Mĩ? Nguyên nhân chính khiến rừng nhiệt đới A-ma-dôn bị tàn 

phá là gì? 

“Hơn 10 000 loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao do rừng nhiệt đới A-ma-dôn bị 

tàn phá và 35% trong số này đã bị chặt phá hoặc đang suy thoái. Nội dung này nằm trong một báo 

cáo quan trọng của Hội đồng khoa học (Science Panel for the Amazon - SPA), được công bố vào 

ngày 14 – 7. Tính đến nay, có khoảng 18% carbon, chủ yếu là do hoạt động nông nghiệp cũng như 

khai thác gỗ trái phép và khoảng 17% diện tích tại đây đang bị suy thoái…” (Nguồn: Tổng hợp từ 

báo Tài nguyên và môi trường, tháng 7-2021) 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

---  HẾT  --- 

 

 

 


